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TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

1.  1 Vũ Trần Tú  Anh Nữ 27.02.1994 Bắc Giang  

2.  2 Vũ Bá Chuẩn Nam 06.7.1980 Hải Phòng  

3.  3 Nguyễn Văn Du Nam 22.7.1983 Hải Dương  

4.  4 Nguyễn Tiến Dũng Nam 26.3.1986 Hải Phòng  

5.  5 Nguyễn Tiến Đạt Nam 25.10.1989 Hải Phòng  

6.  6 Phan Nguyễn Việt Hảo Nam 07.02.1992 Hải Phòng  

7.  7 Đồng Thúy Hằng Nữ 02.01.1988 Hải Phòng  

8.  8 Phạm Thị Hậu Nữ 15.7.1981 Hải Phòng  

9.  9 Vũ Minh Hiếu Nam 05.7.1987 Hải Phòng  

10.  10 Đỗ Như Hoa Nữ 11.11.1979 Hà Nội  

11.  11 Lê Công Hoạt Nam 11.6.1978 Hải Phòng  

12.  12 Vũ Thị Thu Huyền Nữ 23.5.1971 Hải Phòng  

13.  13 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 02.8.1976 Hải Phòng  

14.  14 Nguyễn Trung Kiên Nam 29.4.1985 Hòa Bình  

15.  15 Vũ Trọng Lân Nam 15.9.1985 Hải Phòng  

16.  16 Trần Thị Thùy Linh Nữ 29.01.1995 Hải Phòng  

17.  17 Vũ Đình  Linh Nam 16.9.1992 Hải Phòng  

18.  18 Trần Công Long Nam 14.11.1976 Hải Phòng  

19.  19 Nguyễn Thị  Minh Nữ 24.01.1983 Hải Phòng  

20.  20 Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 25.12.1985 Hải Phòng  

21.  21 Trần Quốc Toản Nam 18.10.1976 Hải Phòng  

22.  22 Trần Quang Tuấn Nam 21.12.1986 Hải Phòng  

23.  23 Lê Huy Thanh Nam 30.5.1975 Hải Phòng  

24.  24 Tạ Hữu Thịnh Nam 30.3.1983 Hải Phòng  

25.  25 Quách Minh Thu Nữ 16.8.1990 Vĩnh Phúc  

26.  26 Trịnh Thị Trang Nữ 21.3.1984 Hải Phòng  

27.  27 Bùi Hữu Trang Nam 26.9.1986 Hải Phòng  

28.  28 Đỗ Kim Truyền Nam 16.5.1972 Hải Phòng  

29.  29 Hoàng Xuân Trường Nam 16.8.1987 Hà Nội  

30.  30 Vũ Hồng Vân Nữ 01.02.1987 Hải Phòng  
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